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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh


Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 129/BC-TA ngày 05/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BÁO CÁO
Báo cáo của TAND tỉnh đề cập toàn diện các mặt công tác của ngành; có phụ lục thống kê số liệu thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án, thuận tiện cho việc theo dõi, đánh giá hoạt động của TAND hai cấp. Cùng với những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Ban pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của TAND tỉnh.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Công tác giải quyết, xét xử các loại án

Năm 2018, TAND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong giải quyết, xét xử các loại án; đặc biệt, lãnh đạo TAND tỉnh tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và tổ chức thực hiện nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Nhờ vậy, số lượng, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án của toàn ngành tiếp tục được nâng lên
.  

- Về án hình sự
: Tổ chức xét xử các vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tốt; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên. Hình phạt được áp dụng cơ bản tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Các trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung
 đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 
- Giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
: Mặc dù số lượng án thụ lý giảm; tuy nhiên tỷ lệ giải quyết tăng, chất lượng giải quyết các vụ, việc dân sự có nhiều chuyển biến tốt, không để án quá hạn luật định, các phán quyết của Tòa án về cơ bản có căn cứ, đúng pháp luật. Quá trình giải quyết Tòa án đã kiên trì hòa giải, nhờ vậy số vụ việc hòa giải thành đạt tỷ lệ cao (1220/1543 vụ, đạt 79%).  
- Về án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động
: Số lượng các vụ án này tuy không nhiều nhưng phức tạp; quá trình giải quyết, TAND 2 cấp đã kiên trì thuyết phục, hòa giải trên cơ sở vận dụng, áp dụng quy định của pháp luật để giải quyết vụ việc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
- Công tác kiểm tra, thi hành án hình sự, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2018, công tác kiểm tra giải quyết, xét xử các loại án được TAND tỉnh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh
. Qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh nhiều sai phạm.

Các quyết định thi hành án hình sự được ban hành kịp thời, đúng hạn luật định. Việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù và giảm án, tha tù được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định
.
Công tác tiếp công dân được tổ chức thực hiện đúng quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; không có trường hợp khiếu kiện nào kéo dài, khiếu kiện nhiều lần, đông người.
2. Công tác cải cách Tư pháp và tổ chức bộ máy
Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả; nhất là việc đổi mới hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán và các chức danh khác được tăng cường; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm TAND 2 cấp được quan tâm; chất lượng tham gia xét xử của Hội thẩm nhân dân ngày càng được nâng cao. 
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Đối với báo cáo: Về xét xử các vụ án hình sự, đề nghị TAND tỉnh bổ sung hình phạt đã tuyên đối với bị cáo để các vị đại biểu HĐND tỉnh có thêm căn cứ đánh giá hoạt động của ngành Tòa án năm 2018

2. Đối với các mặt công tác: Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo số 129/BC-TA ngày 05/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Trong lãnh đạo một số cơ quan TAND địa phương vẫn còn hạn chế nhất định trong việc đôn đốc, kiểm tra cấp dưới thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thời gian gần đây, việc tổ chức thực hiện nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” có nhiều chuyển biến, tuy nhiên cần phải tiếp tục đẩy mạnh để được hiểu và thực hiện thống nhất.

- Một số Thẩm phán không nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật, không thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ, dẫn đến những sai phạm trong xét xử. Một số Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa còn hạn chế về kỹ năng điều hành; còn lúng túng, bị động trong khi chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến trật tự và sự tôn nghiêm của pháp luật tại phiên tòa.
- Trong năm 2018, án hình sự thụ lý giảm 28% so với năm 2017, tuy nhiên xét xử hình sự sơ thẩm mới chỉ đạt 82%, xét xử hình sự phúc thẩm đạt 83%; án hành chính thụ lý giảm 5 vụ so với năm 2017, nhưng xét xử mới chỉ đạt 53%. Số án bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan có giảm, tuy nhiên chất lượng giải quyết, xét xử các loại án vẫn còn hạn chế.

- Về án phí, lệ phí: TAND 2 cấp chưa triển khai thực hiện đầy đủ việc miễn giảm tiền án phí, lệ phí cho các đối tượng, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế - xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14,  ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Một số vụ án, nhất là án hình sự phức tạp, thẩm phán có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm cho việc giải quyết vụ án kéo dài do phải hoãn xét xử nhiều lần. Vẫn còn trường hợp TAND tỉnh xử phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm tội, bị kháng nghị điều tra xét xử lại theo hướng có tội
- Trong phối hợp thi hành án dân sự: Vẫn còn một số bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án; một số cơ quan TA chưa gửi kịp thời, đầy đủ bản án, quyết định cho cơ quan THADS; chưa phối hợp tốt với cơ quan THADS trong xử lý số tiền tạm ứng án phí “treo” tại tài khoản kho bạc do không có bản án, quyết định của Tòa án để thi hành.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Về Phương hướng nhiệm vụ: Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh; Ban đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:
+ Thực hiện có kết quả chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49 –NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, nhất là đổi mới hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, hạn chế án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán.
+ Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng tuyển chọn và giám sát Thẩm phán quốc gia. Tăng cường công tác bồi dưỡng, trao đổi, rút kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng điều hành của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

+ Tăng cường kiểm tra nghiệp vụ giải quyết, xét xử tại TAND các huyện, thành phố, tập trung vào các nội dung: tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ việc; gia hạn giải quyết án; xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; công nhận sự thỏa thuận của các bên, nhất là thỏa thuận liên quan đến tài sản thi hành án dân sự.
+ Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, công dân, nhất là các phản ánh dư luận liên quan đến tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức của ngành; không để khiếu nại, tố cáo kéo dài.

+ Tăng cường phối hợp liên ngành, trước hết là Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là vụ án, vụ việc phức tạp.

2. Kiến nghị, đề xuất:

- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp tốt với Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp về dân sự, hành chính, nhất là khi Tòa án có yêu cầu về cung cấp, xác nhận các tài liệu có liên quan đến quá trình thu thập chứng cứ của Tòa án.
+ Theo báo cáo của TAND tỉnh, tình trạng ly hôn trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng (năm 2018 tăng 162 vụ so với năm 2017), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan; củng cố, nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở; phân tích đánh giá tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để hạn chế gia tăng tình trạng ly hôn.
- Đối với Tòa án nhân dân tỉnh:
+ Các kiến nghị liên quan đến hỗ trợ kinh phí di dời xây dựng trụ sở mới của TAND huyện Kon Rẫy; tạo điều kiện về mặt bằng mở rộng trụ sở TAND tỉnh; nối mạng trực tuyến phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, Ban Pháp chế đề nghị TAND tỉnh lập hồ sơ, dự trù kinh phí, trình UBND tỉnh để xem xét, giải quyết hỗ trợ phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. 
+ Xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu tại Báo cáo số 129/BC-TA ngày 05/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh và Báo cáo này; gửi về Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2019 để theo dõi, giám sát việc thực hiện. 

- Đề nghị Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tăng cường giám sát đối với hoạt động của cơ quan TAND cùng cấp trên địa bàn. 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:



                                
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh; 


- UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- TAND tỉnh;

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;

- VP HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, PC.                                                                                                                   
	TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN
          Đã ký

Thái Văn Ngọc


� TAND 2 cấp thụ lý 2133 vụ án các loại (tăng 139 vu so với năm 2017), giải quyết 1794 vụ (tăng 144 vu so với năm 2017), đạt tỷ lệ 84%. Chất lượng giải quyết án: Tỷ lệ án hủy, án sửa do lỗi chủ quan đều dưới mức cho phép.


� Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 295 vụ -  548 bị cáo; giải quyết 243 vụ - 446 bị cáo, đạt tỷ lệ 82%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 94 vụ (giảm 28%), giải quyết giảm 54 vụ (giảm 18%). 





� 14 vụ, 74 bị cáo trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


� Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 482 vụ; giải quyết 355 vụ, đạt tỷ lệ 74%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 17 vụ (giảm 3,4%), giải quyết tăng 24 vụ (tăng 7,2%). 


�. Kinh doanh thương mại: thụ lý 93 vụ; giải quyết 61 vụ, đạt tỷ lệ 66%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý tăng 11 vụ (tăng 13,4%), giải quyết giảm 09 vụ (giảm 12,8%). 


- Án hành chính: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 15 vụ; giải quyết 08 vụ, đạt tỷ lệ 53%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 05 vụ (giảm 26%), giải quyết giảm 06 vụ (giảm 42%). 


- Án lao động: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 08 vụ; giải quyết 07 vụ, đạt tỷ lệ 88%. So với cùng kỳ năm 2017, thụ lý giảm 09 vụ (giảm 53%), giải quyết giảm 08 vụ (giảm 53%). 


� Tiến hành kiểm tra công tác giải quyết, xét xử của 10/10 đơn vị TAND cấp huyện với 1.076 hồ sơ vụ án các loại; tổng số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 1.343; số hồ sơ thi hành án 169 hồ sơ - 266 bị án. 


� Tổng số bị án phải thi hành là 299 bị án, đã có quyết định thi hành 238 bị án, đã thi hành 227 bị án; còn lại 11 bị án chưa thi hành ( Hoãn 09 bị án, 02 bị án trốn thi hành án đã bị truy nã).
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